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	Chủ Đề
	
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng số

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

	Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị


	Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	
	Phiên mã và dịch mã


	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	
	Điều hòa hoạt động gen
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	1.25
	
	
	
	

	
	Đột biến gen


	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	
	NST và đột biến cấu trúc NST
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	
	Đột biến số lượng NST
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	Chương II: Tính qui luật của hiện tượng di truyền


	Qui luật Menđen: Qui luật phân li
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	
	Qui luật Menđen: Qui luật phân li độc lập


	Số câu
	
	1
	
	1
	

	
	
	Điểm
	
	0.25
	
	0.25
	

	
	Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	
	Liên kết gen và hoán vị gen


	Số câu
	1
	
	
	1
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	0.25
	

	
	Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen


	Số câu
	1
	1
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	0.25
	
	
	

	Chương III: Di truyền học quần thể


	Quần thể tự phối
	Số câu
	
	1
	1
	1
	

	
	
	Điểm
	
	0.25
	0.25
	0.25
	

	
	Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể ngẫu phối
	Số câu
	
	1
	1
	1
	

	
	
	Điểm
	
	0.25
	0.25
	0.25
	

	Chương IV: Ứng dụng di truyền học


	Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
	Số câu
	1
	1
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	0.25
	
	
	

	
	Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
	Số câu
	
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	
	0.25
	0.25
	
	

	
	Tạo giống nhờ công nghệ gen
	Số câu
	
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	
	0.25
	0.25
	
	

	Chương V: Di truyền học người


	Di truyền y học
	Số câu
	1
	1
	
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	0.25
	
	
	

	
	Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề XH của di truyền y học.
	Số câu
	
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	
	0.25
	0.25
	
	

	PHẦN SÁU: TIẾN HÓA

	Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
	Các bằng chứng tiến hóa. Học thuyết Đacuyn.
	Số câu
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	
	Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
	Số câu
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	
	Loài. Quá trình hình thành loài.
	Số câu
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	
	

	Tổng
	Số câu
	16
	12
	8
	4
	40

	
	Điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	
	%
	40
	30
	20
	10
	100
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                       VŨ THỊ HÀ
ĐỀ THI – ĐÁP ÁN –SINH 12 THI HỌC KÌ I

Câu 1: Vai trò của enzim ADN - pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

A. Tháo xoắn phân tử ADN.                               

B. Bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa 2 mạch đơn của phân tử ADN. 

C. Cung cấp năng lượng cho quá trình nhân đôi.

D. Lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

Câu 2: Quá trình tổng hợp phân tử mARN từ ADN còn được gọi là quá trình gì?

A.Phiên mã.



B.Tái bản.



C.Giải mã.



D.Dịch mã.

Câu 3: Chuỗi các phân tử tham gia cấu tạo phân tử protein được gọi là:

A.Chuỗi Polinucleotit.




B.Chuỗi Nucleoxom

C.Chuỗi Poliribonucleotit



D.Chuỗi Polipeptit.

Câu 4: Cấu trúc nào không thuộc thành phần của Operon nhưng có vai trò quyết đinh sự hoạt động của Operon?

A.Gen cấu trúc.







B.Gen vận hành.

C.Gen điều hòa.







D.Gen khởi động.

Câu 5: Các bazo nito dạng nào thường kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi làm phát sinh đột biến?

A.Dạng G-X.


B.Dạng hiếm.


C.Dạng A-T.


D.Dạng thường.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã?

A.Phiên mã diễn ra trong nhân tế bào   

B.Quá trình phiên mã bắt đầu từ chiều 3, của mạch gốc ADN

C.Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn lại ngay

D.Phiên mã diễn ra ngoài tế bào chất.

Câu 7:Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên mỗi cặp tương đồng được gọi là: 

A. Thể ba.    






B. Thể ba kép.      

C. Thể bốn.   






D. thể tứ bội.

Câu 8: Nếu một gen tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau thì gen đó được gọi là: 

A.Tương tác gen.



B.Đa alen.



C.Gen đa hiệu.


D.Đơn gen.

Câu 9: . Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: hoa màu đỏ, b: hoa màu trắng; D: hạt trơn, d: hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ cá thể có kiểu hình thấp, trắng, nhăn sinh ra ở F1 là

A. 1/64 



B. 1/16 



C. 3/64 



D. 9/64.

Câu 10: Phép lai AAaa x AAaa tạo KG AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ

A. 2/9                 

B. 1/4               

C. 1/8
      

D. 1/2.

Câu 11: Cho cá thể có kiểu gen Aaaa. Loại giao tử Aa sinh ra từ cá thể này chiếm tỉ lệ:     

A.1/2   



B. 1/ 4    



C. 1/ 6  



D. 1/8.

Câu 12: Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B: hoa màu đỏ, b: hoa màu trắng; D: hạt trơn, d: hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Số loại kiểu hình ở F1 là:       

A. 9 




B. 16 




C. 8 




D. 27.

Câu 13: Ở một loài thực vật giao phấn, A: quy định thân cao, a: thân thấp; B: hoa màu đỏ, b: hoa màu trắng; D: hạt trơn, d: hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ các loại kiểu gen ở F1 là:

A. (1 : 2 : 1)2



B. (1 : 2 : 1)3 



C. (3 : 1)3




D. (1 : 1)3.

Câu 14:  Đậu Hà Lan: Gen A quy định hạt đỏ, a: vàng, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền riêng rẽ, độc lập với nhau. Phép lai nào dưới đây sẽ cho kiển gen - kiểu hình ít nhất?

A. AABb x AaBb. 




B. Aabb x aaBB. 


C. AABB x AaBb 




D. AABB x AABb.

Câu 15: Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen là:
A. Hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

B. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

C. Làm tăng các biến dị tổ hợp.

D. Hạn chế biến dị tổ hợp và đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

Câu 16: Để phân biệt sự di truyền của một tính trạng nào đó do gen nằm trên NST thường hay trên NST giới tính quy định người ta sử dụng phương pháp: 

A. Lai tế bào.




B. Lai phân tích.



C. Gây đột biến.




D. Lai thuận nghịch.

Câu 17: Đặc điểm nào dưới đây là của di truyền ngoài nhân?


A. Phép lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau và không tuân theo các quy luật di truyền một cách chặt chẽ.


B. Không tuân theo các quy luật một cách chặt chẽ.


C. Vai trò của giao tử đực và giao tử cái là ngang nhau.        

D. Lai thuận và lai nghịch có kết quả khác nhau.

Câu 18: Trong di truyền qua tế bào chất:
A. Vai trò của bố mẹ là như nhau.           

B. Sự di truyền của các tính trạng chịu sự chi phối của quy luật Moocgan. 

C. Vai trò của cơ thể mang cặp NST giới tính XY đóng vai trò quyết định.  
 D. Vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể cái.

Câu 19:  Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự

A. trao đổi chéo giữa 2 crômatit “không chị em” trong cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I.

B. trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I.

C. tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại kì đầu của giảm phân I.

D. tiếp hợp giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I.

Câu 20: Trong chăn nuôi ở nước ta, người ta áp dụng phương pháp nào sau đây để tạo ưu thế lai?

A. Lai thuận nghịch. 


B. Lai phân tích. 


C. Lai khác dòng. 



D. Lai trở lại .

Câu 21: . Trong chọn giống cây trồng, để tăng hiệu quả người ta dùng phương pháp:

A. Phối hợp đột biến với lai giống. 




B. Sử dụng cônsixin để tạo giống đa bội. 

C. Phối hợp tia phóng xạ với hóa chất và đột biến với tia phóng xạ.  

D. Phối hợp tia phóng xạ với hóa chất.

Câu 22: Kĩ thuật chuyển gen là:
A. Một quy trình công nghệ làm thay đổi cấu trúc NST.     

B. Một quy trình công nghệ làm biến đổi cấu trúc gen. 

C. Một quy trình công nghệ làm thay đổi số lượng NST. 

D. Một quy trình công nghệ dùng để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác.

Câu 23: Tế bào nhận trong kĩ thuật chuyển gen thường được chọn là:

A. Tế bào thực vật bậc cao. 



B. Tế bào vi khuẩn.      

C. Tế bào thực vật bậc thấp. 



D. Tế bào động vật.

Câu 24: Bệnh Phêninkêto niệu xảy ra do:
A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X.

B. Thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phênilalanin trong thức ăn thành tirôzin 

C. Dư thừa tirôzin trong nước tiểu

D. Chuỗi beta trong phân tử hêmôglôbin có sự biến đổi 1 axit amin.

Câu 25: Một cặp vợ chồng bình thường có khả năng sinh 1 người con gái bình thường và con trai bị mù màu. Kiểu gen của vợ chồng trên như thế nào?

A. XMY và XMXM.




B. XmY và XMXM 



C. XmY và XMXm. 




D. XMY và XMXm .

Câu 26: Khẳng định nào dưới đây đúng nhất trong việc xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài?

A. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các nuclêôtit và trình tự các axit amin càng giống nhau và ngược lại. 

B. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự sắp xếp các nuclêôtit càng khác nhau. 

C. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần thì sự sai khác về thành phần các loại axit amin trong phân tử prôtêin càng nhỏ. 

D. Các loài có họ hàng càng gần thì sự sai khác thành phần các loại nuclêôtit càng lớn.

Câu 27:  Lừa đực giao phối với ngựa cái để ra con la không có khả năng sinh sản. Đây là ví dụ về :


A. Cách li sinh thái.



B. Cách li tập tính.


   C. Cách li sau hợp tử.


D. Cách li cơ học.

Câu 28: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cung cấp cho chọn lọc tự nhiên là


A. Thường biến.




B. Đột biến nhiễm sắc thể.


C. Đột biến gen.



D. Biến dị tổ hợp.

Câu 29: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi chiều dài của gen?

A. Mất một cặp Nuclêôtit.




B. Thay thế một cặp Nuclêôtit.

C. Thêm một cặp Nuclêôtit.




D. Mất hoặc thêm một cặp Nuclêôtit.

Câu 30: Một đoạn phân tử AND khoảng 146 cặp Nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi là:

A. Crômatit.



B. Nuclêôtit.



C. Sợi nhiễm sắc.



D. Nuclêôxôm.

Câu 31: Gen A và gen B cùng nằm trên một NST khoảng cách của 2 gen là 5cM, nếu xảy ra trao đổi chéo thì tần số hoán vị gen giữa 2 gen này là bao nhiêu?

A. 5%.



B. 0.5%.



C. 25%.




D. 50%.
Câu 32: Kết quả của phép lai một tính (do 1 gen quy định) nào sau đây đúng với kết quả của quy luật phân li cảu MenĐen:

A. 906 cây thân cao : 700 cây thân thấp.


B. 246 cây hoa vàng : 238 cây hoa trắng. 

C. 385 cây quả tròn : 128 cây quả dài.



D. 390 cây quả ngọt : 90 cây quả chua.
Câu 33: Phép lai một cặp tính trạng cho con lai có 16 tổ hợp. Tỉ lệ kiểu hình nào sau đây không phải của tương tác gen theo kiểu bổ sung:

A. 9 : 3 : 3 : 1.


B. 15 : 1.



C. 9 : 6 : 1.




D. 9 : 7.
Câu 34: Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

A. Liên kết giữa các gen cùng nằm trên một cặp NST tương ứng.

B. BDTH vô cùng phong phú ở loài giao phối.

C. Thay đổi vị trí giữa các gen cùng nằm trên 2 NST khác nhau của cặp NST tương đồng.

D. Phân li ngẫu nhiên của các cặp gen trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.
Câu 35: Về mặt di truyền học, quần thể được chia thành:

A. Quần thể một năm và quần thể nhiều năm.


B. Quần thể tự phối và quần thể giao phối.

C. Quần thể cùng loài và quần thể khác loài.


D. Quần thể địa lí và quần thể sinh thái.

Câu 36: Mất đoạn NST số 5 gây bệnh nào sau đây:

A. Hội chứng mèo kêu.





B. Hội chứng Claiphentơ.

C. Hội chứng Tơcnơ.





D. Ung thư máu.
Câu 37: Một phân tử AND qua 4 lần tự nhân đôi số AND mới tạo thành là:

A. 64.




B. 8.




C. 4.





D. 16.
Câu 38: Đặc điểm nào sau đây chỉ xảy ra đối với tế bào nhân thực trong quá trình phiên mã:

A. mARN sau phiên mã cắt bỏ những đoạn Itron.

B. mARN sau phiên mã cắt bỏ những đoạn Itron nối những đoạn Exon lại với nhau tạo thành mARN trưởng thành.

C. mARN sau phiên mã được trực tiếp sử dụng làm khuôn.

D. mARN sau phiên mã cắt bỏ những đoạn Exon.
Câu 39: Một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 18 axitamin, phân tử mARN đã dịch mã ra phân tử prôtêin đó có bao nhiêu Nuclêôtit.

A. 30.



B. 120.



C. 60.




D. 90.
Câu 40: Đột biến gen lặn được biểu hiện kiểu hình trong trường hợp nào?

A. Luôn được biểu hiện.

B. Chỉ biểu hiện ở cơ thể đơn bội.

C. Chỉ biểu hiện trong cơ thể dị hợp.

D. Chỉ biểu hiện kiểu hình ở trường hợp đồng hợp lặn.
